
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 10/3/2019     

TẤM NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI
Công suất Hãng sản xuất Chuẩn loại

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

10W Poly 350,000 102607/C350000

20W Mono 480,000 103725/C480000

50W Mono 850,000 104995/C850000

60W Mono 1,000,000 104787/C1000000

100W Poly 1,300,000 105193/C1250001

325W Poly (11.320đ/w) 3,680,000 104085/C3680000

360W Poly (11.550đ/w) 3,900,000 105675/C3900000

390W Mono (12.300đ/w) 4,800,000 107225/C4800000

THIẾT BỊ HÒA LƯỚI
Chuẩn 

loại/Hãng

Công suất/ Điện 

áp
Mã sản phẩm

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

600W - 220V
GTI-D600B 

(Hãng suoer)
1,950,000 105255/C1805700

1000W - 220V

(GTI-H1000B)

SUOER 

(Bán hết)

2,800,000 104111/C2592800

1000W - 220V
GTI-D1000B 

(Hãng suoer)
2,800,000 104328/C2592800

1000w -220V
MG1KTL

 (hãng INVT) 

(đặt hàng)

8,525,000 105080/C7893519

2000W -220V
MG2KTL

 (hãng INVT)

 (đặt hàng)

9,438,000 105999/C8739069

3000W - 220V
MG3KTL 

(hãng INVT) 

(đặt hàng)

11,231,000 107063/C10406791

5000W-220V
MG5KTL

 (hãng INVT) 

(đặt hàng)

15,048,000 105672/C13934448

6000W-380V
BG5KTR

 (hãng INVT) 

(đặt hàng)

24,541,000 105135/C22668620

10.000W - 380v
BG10KTR 

(hãng INVT) 

(đặt hàng)

28,171,000 105725/C26112686

17.000W - 380v 
 BG15KTR 

(hãng INVT)

 (đặt hàng)

39,369,000 105166/C36454119

20.000W - 380v 
BG20KTR

 (hãng INVT)

 (đặt hàng)

41,360,000 105139/C38284140

SUOER

 Hãng Canadian 

HÃNG 

SOUER 

Không

Dự trữ

HÃNG 

INVT

Không

Dự trữ
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THIẾT BỊ GIÁM SÁT 

QUA INTERNET

Chuẩn 

loại
Thông số

Mã sản 

phẩm/hãng sản 

xuất

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

WIFI200
- Giao tiếp RS485 - 

Khoảng cách kết nối: 

30m

WIFI200 1,300,000 105014/C1196826

HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN 

CHỐNG SÉT

Sử dụng 

cho hệ
Thông số

Mã sản phẩm/ 

hãng sản xuất
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

5KW Bán hết 3,800,000 105077/C3800000

PHỤ KIỆN LẮP HỆ 

NLMT

Chuẩn 

loại
Thông số Ghi chú

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Đầu MC4 

nối đơn
20,000 105204/C15000

Đầu nối 

MC4Y 

chia 2

Dòng làm việc: 20A 

(4mm2), 30A (6 mm2). 

- Đồng mạ niken

Điện áp chịu được: 

DC1000V 

● Điện trở tiếp xúc: 

<= 0,5mΩ 

● Điện trở cách điện 

:> 500MΩ 

85,000 106011/C75000

2 PHA 1000V  20ka-

40ka
Hãng ReJUN 280,000 105179/C270000

3 PHA 1000V  20ka-

40ka
Hãng ReJUN 490,000 104000/C470000

CB DC 

500v
Hãng Chint 250,000 105085/C240000

CB DC 

1000v
Hãng VaneAims 270,000 105661/C0

CB-AC Hãng Chint 52,000 106243/C50440

Màu  đen #N/A #N/A

Màu  đỏ 1,400,000 105163/C1170001

KẸP GIỮA

Dày: 35mm- 

rộng:4cm

Hợp kim nhôm 6063

12,000 101013/C10000

Dây điện 

DC

(Cáp solar)

PV1-F

1*4mm2 (dài 100m) 

2P-32A

Chống sét
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PHỤ KIỆN LẮP HỆ 

NLMT

Chuẩn 

loại
Thông số Ghi chú

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

KẸP BÊN

Dày: 35mm- 

rộng:4cm

Hợp kim nhôm 6063

12,000 101014/C10000

CẦU CHÌ

32A

F1038 RO15 500V 

10*38mm 
5,000 102209/C5000

ĐẾ CẦU 

CHÌ
12,000 104148/C12000

SẠC NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI

Chuẩn 

loai
Mã sản xuất Dòng điện

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

SON-MPPT-10A 10A 900,000 105056/C850001

SON-MPPT-20A 20A 1,800,000 105991/C1650001

SON-MPPT-40A 40A 2,800,000 105069/C2700001

MPPT

SOLAR CHAGE 

CONTROLER 20A 350,000 100038/C350000

BỘ KÍCH ĐIỆN Công suất Mã sản xuất Chuẩn loại
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

SIN MÔ 

PHỎNG 
SAA-1000A 

12V-

1000W
550,000 101805/C550000

FPC-500a 
12V-

 500W
980,000 104096/C950000

FPC-1200A 
12V-

1200W
2,000,000 104334/C1850000

FPC-300W
24V - 

300W
980,000 104324/C980000

CÓ SẠC NLMT, 

SẠC ACQUY TỪ 

ĐIỆN LƯỚI

PL-1KVA-12VDC

12V-1000W

 (Hãng suoer)
3,700,000 104723/C3700000

PWM

SIN 

CHUẨN 
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BỘ ĐÈN PHA NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI
Công suất Phụ kiện Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

40W 600,000 105552/C555000

60W 800,000 105556/C750000

100W 1,000,000 105560/C950000

200W 1,500,000 105564/C1450001

300W 2,200,000 102905/C2150001

BỘ ĐÈN PHA NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI
Công suất Phụ kiện Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

20W 1,030,000 106163/C896100

40W 1,450,000 106161/C1261500

120W 2,890,000 106162/C2514300

50W
Trắng

 (Bán hết)
1,270,000 106165/C1104900

Dài 5m Dây nối dài 140,000 106164/C140000

ĐÈN SÂN VƯỜN 

NĂNG LƯỢNG MẶT 

TRỜI

Công suất Thông số Ánh sáng
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

1W IP65/ 0,25kg Vàng 480,000 106167/C480000

1,5W IP65/ 0,13kg Vàng 570,000 106168/C570000

Vàng 106169/C180000

7 Màu 106170/C180000

Kiểu hoa 180,000 106172/C180000

1W/

 2V
67 * 67 * 23mm Vàng 180,000 106171/C180000

0,77w/

2V
0,2kg

Vàng

(Bán hết)
180,000 106172/C180000

0,55w/ 

2VDC
132*92*77mm 180,000

Hãng CT Trắng

Loại có 

remote

Trắng

(bán hết)
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ĐÈN SÂN VƯỜN 

NĂNG LƯỢNG MẶT 

TRỜI

Công suất Thông số Ánh sáng
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Nối liền 20 led 210,000 103302/C190000

Tách rời 10 led 240,000 103300/C220000

Sân Vườn Trắng 150,000 104350/C150000

Đèn pin

5800T
Trắng 80,000 104352/C80000

Trắng
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